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Chương trình Ngữ văn lớp 10 tập 1, Bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống” 

do thầy PGS.TS. Phan Huy Dũng chủ biên có trích đoạn: “Hiền tài là nguyên khí 

của quốc gia” của Tiến sĩ Thân Nhân Trung. Đây là văn bản thứ ba nằm trong chủ 

đề: nghệ thuật thuyết phục trong văn nghị luận của cuốn sách. Đoạn trích này, có thể 

coi là áng văn nghị luận mẫu mực của văn học Trung đại Việt Nam. Bên cạnh những 

giá trị về mặt nội dung lẫn nghệ thuật thuyết phục của đoạn trích, có lẽ, dư vị của 

văn bản này đọng lại trong lòng người đọc chính là tư tưởng trọng hiền đãi sĩ được 

cộng hưởng từ Thân Nhân Trung và vị vua tài cao, đức độ - Lê Thánh Tông. 

Văn bia là loại văn khắc trên bia đá, gồm nhiều thể loại khác nhau, rất phổ 

biến ở thời trung đại. Ra văn bia là công việc quen thuộc của các bậc đế vương, 

thường ghi chép những sự kiện quan trọng hoặc tên tuổi, sự nghiệp của những người 

có công đức lớn để lưu truyền hậu thế. Không gì đáng ngạc nhiên, khi ta thấy có 

nhiều bài văn được khắc lên bia đá, được viết bởi những người khác nhau. Số văn 

bia này có thể có nhiều nhưng để hậu thế thưởng thức như một áng văn giàu giá trị, 

được các nhà sử học xem đây là một bằng chứng rõ rệt để tìm hiểu về triều đại, tầm 

nhìn của bậc đế vương. Cố nhiên, điều này còn phụ thuộc vào tài năng văn chương 

của người vâng mệnh và tình huống lịch sử (thời điểm lịch sử) bài chiếu này ra đời. 

Đoạn trích: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” là một đoạn trích trong bài 

văn bia có tên là Đại Bảo tam niên Nhâm Tuất khoa tiến sĩ đề danh kí, nghĩa là: Bài 

kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất niên hiệu đại bảo thứ ba, do Tiến sĩ Thân Nhân 

Trung vâng mệnh vua Lê Thánh Tông soạn. Mục đích của việc này là để khắc lên 

bia đặt trong Văn Miếu, khởi đầu cho việc dựng bia ghi danh tiến sĩ sẽ thành truyền 

thống, tiền lệ về sau.  

Đây là một đoạn trích nổi tiếng. Nổi tiếng là bởi áng văn này được viết bởi 

một con người có tài văn chương xuất chúng, có nền công nghiệp rõ ràng, hiển hách 
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dưới triều vua Lê Thánh Tông. Nổi tiếng bởi bài văn này gắn liền với tên tuổi, tư 

tưởng, tầm nhìn của một vị vua suốt đời vì nước vì dân. Đại Việt dưới thời trị vì của 

vua là một thời kỳ hoàng kim của đất nước. Ngài có nhiều chủ trương, chính sách 

được coi là bước đột phá quan trọng vào sự nghiệp xây dựng đất nước. Khi ngài 

dùng đức để thu phục lòng người, dùng lễ nghĩa để sửa lòng dân, dạy cho dân biết 

và nuôi dưỡng thuần phong, mỹ tục. 

Khi đảm nhận công việc viết thay cho vua, Thân Nhân Trung có được một 

thuận lợi lớn: quan hệ giữa ông và vua Lê Thánh Tông rất tốt đẹp. Vua tin tưởng và 

tin dùng ông ( được vua giao chức Phó đô nguyên súy Tao đàn Nhị thập bát tú, Đông 

các Đại học sĩ kiêm tế tửu Quốc tử giám, kiêm Thượng thư Bộ Lễ.v.v). Thân Nhân 

Trung không chỉ biết ơn về những điều nhà vua trọng dụng, tin dùng mà ông còn 

khâm phục trước tư tưởng và tầm nhìn của vị vua mà ông đang phò tá. Nói điều này 

để thấy rằng, tìm hiểu văn bia không chỉ là một văn bản mang tính hành chính mà 

độc giả còn có thể hiểu biết thêm về cá tính của hai người này, mối quan hệ tốt đẹp 

giữa họ. 

Đoạn trích: “ Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” gồm hai phần, được liên 

kết theo một mạch lập luận logic. 

Ở phần đầu, sau khi bày tỏ thái độ khiêm nhường Thân Nhân Trung đã tự tin, 

mạnh dạn khẳng định: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, nghĩa là người tài cao, 

học rộng, có đức độ là khí chất ban đầu làm nên sự sống còn và phát triển của đất 

nước, xã hội. Nói cách khác, hiền tài có quan hệ lớn đến sự thịnh, suy của đất nước. 

Vậy tại sao, ngay từ đầu tác giả đã khẳng định điều này?. Có lẽ, phải khẳng định như 

vậy mới gây ấn tượng mạnh đối với người nghe là các trí thức thời đó. Điều này tác 

động đến lòng tự tôn, tự trọng trong họ, đồng thời khích lệ được tinh thần phụng sự 

cho đất nước là một việc làm tất yếu. Viết như vậy để ngay từ đầu, tác giả đã thay 

mặt vua thể hiện quan điểm rõ ràng, dứt khoát: chủ thể của sự sống còn đất nước là 

hiền tài chứ không phải nằm trong tay của bậc đế vương nào khác. 

Bằng phương pháp lập luận diễn dịch, luận điểm này, sau đó được triển khai 

qua cách so sánh, đối lập: “Nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh rồi lên cao” 

“Nguyên khí suy thì thế nước yếu rồi xuống thấp”, câu văn này thêm lần nữa đã 

khẳng định tính chất rõ ràng, hiển nhiên của chân lí. Cũng từ một chân lý này, đã 

dẫn dắt đến một thực tế là những việc làm làm khuyến khích hiền tài của các thánh 

đế minh vương từng có trong lịch sử dân tộc như: Đề danh tiếng, xướng danh, yết 

bảng. Ban mũ áo, chức tước. Ban yến tiệc và vinh quy bái tổ. Mặc dù, các triều đại 

đã luôn cố gắng nỗ lực, nhưng riêng về phần vua Lê Thánh Tông vẫn còn có những 
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trăn trở, ưu tư. Đó là nỗi niềm cảm thấy chưa đủ vì danh tiếng của hiền tài mới chỉ 

được vang danh ngắn ngủi, lẫy lừng một thời mà về lâu về sau không thể lưu truyền 

được. Chính vì lẽ đó, nên việc dựng bia đề danh đặt ở cửa Hiền Quan là việc làm 

cấp thiết.  

Như vậy, trong phần đầu của đoạn trích, từ một câu nói khẳng định giá trị của hiền 

tài đến việc nêu lên những chính sách tôn vinh, trọng đãi hiền tài, tác giả đã dẫn dắt 

người đọc đến một kết luận nghiêm túc và logic, ấy là việc cần phải dựng đá ghi 

danh. Như vậy, ngay từ mấy câu đầu, cái hay của trong cách lập luận của văn nghị 

luận đã được thể hiện. Hiệu quả của cách lập luận này đó là vừa khơi dậy được lòng 

tự hào, tư tôn về giá trị nơi hiền tài, mà còn gián tiếp thể hiện được tâm tư, tình cảm, 

tư tưởng và tầm nhìn của vua Lê Thánh Tông trong xây dựng đất nước. 

 Sang phần hai đoạn trích, tác giả nêu lên ý nghĩa, tác dụng của việc khắc bia 

tiến sĩ. Ở phần này, trước khi nêu lên ý nghĩa của việc dựng bia, tác giả đã viết: 

“Cũng không phải không có những kẻ vì nhận hối lộ mà hư hỏng, hoặc rơi vào hàng 

ngũ bọn gian ác, có lẽ vì lúc sống họ chưa được nhìn tấm bia này”. Đây là đoạn văn 

chứa nhiều ý nghĩa. Trên bề nổi, tác giả vừa thừa nhận một thực tế, là thời nào cũng 

có những người đỗ đạt, cống hiến tài năng, tô điểm cho đất nước. Nhưng cũng có 

những người vì tham bổng lộc mà làm điều gian xấu. Nhưng dưới bề sâu, tác giả 

biểu lộ sự ngậm ngùi, tiếc nuối cho những người tài không thể giữ mình trước tiền 

tài, danh lợi. Theo lý giải của tác giả thì nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên đó là 

vì họ chưa được nhìn tấm bia này. Giả thuyết được dẫn ra sau đó: “Ví thử hồi đó 

được mắt thấy thì lòng thiện tràn đầy, ý xấu bị ngăn chặn, đâu còn dám nảy sinh 

như vậy được?”. Đoạn văn này, hình thức là câu hỏi tu từ nhưng về sắc thái nghĩa 

thể hiện sự thật đau đớn về thực trạng “uổng phí hiền tài”. Rõ ràng việc dựng bia có 

ý nghĩa rất lớn đối với những người tài. 

Đoạn văn tiếp theo của phần hai này, tác giả đã nêu lên những ích lợi của việc 

dựng bia đề danh: “ kẻ ác lấy đó làm răn, người thiện theo đó mà gắng, dẫn việc dĩ 

vãng, chỉ lối tương lai, vừa để rèn giũa danh tiếng cho sĩ phu, vừa để củng cố mệnh 

mạch cho nhà nước”. Đúng là việc dựng bia mang lại rất nhiều lợi ích. Đối với người 

đương thời thì kẻ ác nhìn vào đó mà tự phê bình mình (nói theo cách nói bây giờ), 

người thiện lấy đó mà nỗ lực, phấn đấu. Việc dựng bia này còn để sĩ phu có dịp rèn 

giũa danh tiếng, ngày càng làm mới danh tiếng của mình. Đồng thời việc làm này là 

để củng cố, vun đắp cho mệnh mạch nhà nước được phát triển, không lụi tàn. Rõ 

ràng, trước khi cho dựng bia đá đề danh, đấng quân vương đã suy nghĩ rất kỹ việc 

này, và đã hình dung ra những lợi ích mà nó mang lại. Điều này chứng tỏ, Thân 
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Nhân Trung dường như rất hiểu về tư tưởng và tầm nhìn của vua Lê khi đưa ra mối 

quan hệ lợi ích từ nhiều đối tượng, trong đó, lợi ích đất nước là ưu tiên hàng đầu. 

Kết thúc đoạn hai này, tác giả còn viết thêm: “ Thánh thần đặt ra đâu phải là 

vô dụng”, câu nói này một lần nữa “đánh” vào tâm lý của người trí thức khi nhắc tới 

câu nói của Lý Bạch: “thiên sinh ngã tài tất hữu dụng”, nghĩa là trời sinh ta có tài 

tất nhiên sẽ được dùng. Đây quả thật là cách nói giàu sức thuyết phục. 

Ra đời với tư cách là một văn bia của nhà nước, đoạn trích nói riêng và bài 

Bài kí đề danh tiến sĩ khoa Nhâm Tuất niên hiệu đại bảo thứ ba nói chung vẫn mang 

đậm dấu ấn cá nhân của Thân Nhân Trung – người soạn thảo ra bài văn. Dấu ấn này 

không chỉ thể hiện ở lối tư duy sáng rõ, lập luận chặt chẽ, lời văn trang trọng, ngắn 

gọn, giọng điệu đa dạng, linh hoạt mà còn ở sự nồng nàn của cảm xúc được “chưng 

cất” từ lòng biết ơn vì sự trọng dụng của quân vương và niềm tin, phấn khởi về 

những chủ trương, chính sách sẽ được thực hiện trong thời gian sắp tới. 

 Có thể nói, thưởng thức đoạn trích: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” do 

Tiến sĩ Thân Nhân Trung viết, không chỉ thưởng thức về những nét đặc sắc của một 

áng văn nghị luận mẫu mực mà hơn hết, điều đọng lại trong lòng độc giả ấy chính là 

sự cộng hưởng tình cảm, tư tưởng và tầm nhìn của hai con người có công nghiệp 

hiển hách trong lịch sử: Tiến sĩ Thân Nhân Trung và đức vua Lê Thánh Tông./. 

 

 

 

  
 

 

 
 

 


